
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NỮ TRƯỜNG
ĐIỂM 

ƯT
VĂN TOÁN N.NGỮ

TỔNG 

ĐIỂM

TBM LỚP 

9
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1 140383 Đỗ Thu Phương 04/12/2007 0:00 X Lý Thường Kiệt 0 7 7.25 6.3 34.8 8.4 THPT Nguyễn Khuyến THPT Phạm Văn Nghị

2 210468 Hoàng Công Vinh 4/18/2007 12:00:00 AM Hợp Hưng 0 6.8 6.75 3.4 30.4 7 THPT Phạm Văn Nghị THPT Đỗ Huy Liêu

3 210346 Trần Nguyễn Thảo Phương 3/23/2007 12:00:00 AM X Liên Bảo 0 7.3 5.5 4.6 30.1 7.6 THPT Phạm Văn Nghị THPT Đỗ Huy Liêu

4 210411 Vũ Quang Tiến 6/25/2007 12:00:00 AM Trung Thành 0 7.5 5.75 3.6 30.1 6.9 THPT Phạm Văn Nghị THPT Đỗ Huy Liêu

5 210363 Nguyễn Gia Quý 07/10/2007 0:00 Hợp Hưng 0 6.8 5.5 4.8 29.3 7 THPT Phạm Văn Nghị THPT Đỗ Huy Liêu

6 270339 Lê Anh Tuấn 03/10/2007 0:00 Yên Khang 0 6.5 6 3.4 28.4 7.7 THPT Phạm Văn Nghị THPT Đỗ Huy Liêu

7 270040 Trịnh Thị ánh 07/04/2007 0:00 X Yên Đồng 0 6.8 4.75 5.2 28.2 8.4 THPT Phạm Văn Nghị THPT Tống Văn Trân

8 270361 Nguyễn Thị Thanh Xuân 8/22/2007 12:00:00 AM X Yên Đồng 0 5.8 6.5 3.6 28.1 7.6 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

9 210244 Trịnh Khánh Linh 4/22/2007 12:00:00 AM X Liên Bảo 0 7 4 6.1 28.1 6.8 THPT Phạm Văn Nghị THPT Trần Quang Khải

10 210407 Vũ Minh Thư 11/10/2007 0:00 X Đại An 0 6.5 5.75 3.6 28.1 8 THPT Phạm Văn Nghị THPT Ý Yên

11 270114 Nguyễn Phi Hùng 11/10/2007 0:00 Yên Đồng 0 5.5 7 3 28 6.3 THPT Phạm Văn Nghị THPT Đỗ Huy Liêu

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 VÀO TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN NGHỊ


